
STT Thôn Họ và tên Chức vụ/Thành phần (đã gộp nếu kiêm nhiệm) Địa chỉ liên hệ
Số điện 

thoại/CCCD

1 Thôn Kon Plông Y Gam Trưởng thôn kiêm Chi hội trưởng Nông dân Thôn Kon Plông, xã Kon Plông

2 Thôn Kon Plông Ka Ngọc Nhân Trưởng ban Mặt trận thôn Thôn Kon Plông, xã Kon Plông

3 Thôn Kon Plông Y Vôn
Thành viên Ban TTND thôn kiêm Chi hội trưởng 

Phụ nữ kiêm Bí thư chi Đoàn 
Thôn Kon Plông, xã Kon Plông 0325523391

4 Thôn Kon Plông A Lết
Chi hội trưởng Cựu chiến binh kiêm Người có uy 

tín
Thôn Kon Plông, xã Kon Plông 0384741015

5 Thôn Vi KTầu A Nhật Bí thư kiêm trưởng thôn Thôn Vi KTầu, xã Kon Plông

6 Thôn Vi KTầu A Cư Trưởng ban Mặt trận thôn Thôn Vi KTầu, xã Kon Plông

7 Thôn Vi KTầu A Hiên Thành viên Ban TTND thôn Thôn Vi KTàu, xã Kon Plông

8 Thôn Vi KTầu Y Kiêm Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn Vi KTàu, xã Kon Plông 0333806589

9 Thôn Vi KTầu A Thông Chi hội trưởng Nông dân Thôn Vi KTầu, xã Kon Plông

10 Thôn Vi KTầu A Chờn Chi hội trưởng Cựu chiến binh Thôn Vi KTầu, xã Kon Plông 0365033811

11 Thôn Vi KTầu A Hiêm Bí thư chi Đoàn Thôn Vi KTàu, xã Kon Plông 0365487245

12 Thôn Vi KTầu A Rơm Người có uy tín Thôn Vi Ktầu, xã Kon Plông

13 Thôn Vi K Oa A Theo Làm nông Thôn Vi K Oa, xã Kon Plông

14 Thôn Vi K Oa Đinh Văn Thuật Trưởng ban Mặt trận thôn Thôn Vi K Oa, xã Kon Plông

15 Thôn Vi K Oa Đinh Thái Thành viên Ban TTND thôn kiêm Người có uy tín Thôn Vi KOa, xã Kon Plông

16 Thôn Vi K Oa Y Phân Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn Vi Koa, xã Kon Plông 0376164741

17 Thôn Vi K Oa Y Đếch Chi hội trưởng Nông dân Thôn Vi K Oa, xã Kon Plông

18 Thôn Vi K Oa A Long Chi hội trưởng Cựu chiến binh Thôn Vi K Oa, xã Kon Plông 0326960949

19 Thôn Vi K Oa A Minh Bí thư chi Đoàn Thôn Vi KOa, xã Kon Plông 0344212739

20 Thôn Đắk Xô Vi Đinh Huấn Bí thư kiêm trưởng thôn Thôn Đắk Xô, xã Kon Plông

21 Thôn Đắk Xô A Vét Trưởng ban Mặt trận thôn Thôn Đắk Xô, xã Kon Plông

22 Thôn Đắk Xô A Hiền
Thành viên Ban TTND thôn kiêm Chi hội trưởng 

Nông dân
Thôn Đắk Xô, xã Kon Plông

23 Thôn Đắk Xô Y Kỷ Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn Đắk Xô, xã Kon Plông 0325556141

24 Thôn Đắk Xô A Piếc Chi hội trưởng Cựu chiến binh Thôn Đắk Xô, xã Kon Plông 0867577144

25 Thôn Đắk Xô Y Thanh Bí thư chi Đoàn Thôn Đắk Xô, xã Kon Plông 0367234730

26 Thôn Đắk Xô A Tình Người có uy tín Thôn Đăk Xô, xã Kon Plông

27 Thôn Điek Chè Lê Trân Trưởng thôn Thôn Điek Chè, xã Kon Plông

28 Thôn Điek Chè A Tan Trưởng ban Mặt trận thôn Thôn Điek Chè, xã Kon Plông

29 Thôn Điek Chè A Đông Thành viên Ban TTND thôn kiêm Bí thư chi Thôn Điek Chè, xã Kon Plông 0363186341

(Người giữ nhiều chức danh trong cùng thôn chỉ lập 01 phiếu đăng ký tập huấn)

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU CỘNG ĐỒNG XÃ KON PLÔNG THAM GIA TẬP HUẤN 



30 Thôn Điek Chè Y Thân Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn Đíek Chè, xã Kon Plông 0325462128

31 Thôn Điek Chè A Hai
Chi hội trưởng Nông dân kiêm Chi hội trưởng 

Cựu chiến binh
Thôn Điek Chè, xã Kon Plông 0328343680

32 Thôn Điek Chè A Chinh Người có uy tín Thôn Điek Chè, xã Kon Plông

33 Thôn Điek Tem A Quỳnh Làm nông Thôn Điek Tem, xã Kon Plông

34 Thôn Điek Tem Đinh Văn Ba Trưởng ban Mặt trận thôn Thôn Điek Tem, xã Kon Plông

35 Thôn Điek Tem Y Thuỷ Thành viên Ban TTND thôn Thôn Điek Tem, xã Kon Plông

36 Thôn Điek Tem Y Nhuần
Chi hội trưởng Phụ nữ kiêm Chi hội trưởng Nông 

dân
Thôn Điuék Tem, xã Kon Plông 0325448953

37 Thôn Điek Tem Đinh Văn Hùng Chi hội trưởng Cựu chiến binh Thôn Điek Tem, xã Kon Plông 0966184245

38 Thôn Điek Tem A Thúc Bí thư chi Đoàn Thôn Điek Tem, xã Kon Plông 0869919677

39 Thôn Điek Tem Y Nhuân Người có uy tín Thôn Điek Tem, xã Kon Plông

40 Thôn Kon Klùng A Thuân Tổ ANTT Thôn Kon Klùng, xã Kon Plông

41 Thôn Kon Klùng A Chinh Trưởng ban Mặt trận thôn Thôn Kon Klùng, xã Kon Plông

42 Thôn Kon Klùng A Bền
Thành viên Ban TTND thôn kiêm Chi hội trưởng 

Cựu chiến binh
Thôn Kon Klùng, xã Kon Plông 0393461215

43 Thôn Kon Klùng Y Ngái Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn Kon Klùng, xã Kon Plông 0343153528

44 Thôn Kon Klùng A Lút Chi hội trưởng Nông dân kiêm Bí thư chi Đoàn Thôn Kon Klùng, xã Kon Plông 0338557653

45 Thôn Kon Klùng A Dâm Người có uy tín Thôn Kon Klùng, xã Kon Plông

46 Thôn Kon Plinh A Tiên Thôn phó Thôn Kon Plinh, xã Kon Plông

47 Thôn Kon Plinh A Nghe Trưởng ban Mặt trận thôn Thôn Kon Plinh, xã Kon Plông

48 Thôn Kon Plinh Phạm Văn Thành
Thành viên Ban TTND thôn kiêm Chi hội trưởng 

Nông dân
Thôn Kon Plinh, xã Kon Plông

49 Thôn Kon Plinh Phạm Thị Thơ Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn Kon Plinh, xã Kon Plông 0338027468

50 Thôn Kon Plinh A An Chi hội trưởng Cựu chiến binh Thôn Kon Plinh, xã Kon Plông 0334886061

51 Thôn Kon Plinh Y Thỉ Bí thư chi Đoàn Thôn Kon Plinh, xã Kon Plông 0967014423

52 Thôn Kon Plinh Đinh Văn Lát ( A Lát) Người có uy tín Thôn Kon Plinh, xã Kon Plông

53 Thôn Vi Glơng Y Xâm Làm nông Thôn Vi Glơng, xã Kon Plông

54 Thôn Vi Glơng Đinh Xuân Phần Trưởng ban Mặt trận thôn Thôn Vi Glơng, xã Kon Plông

55 Thôn Vi Glơng A Guổi Thành viên Ban TTND thôn kiêm Bí thư chi Thôn Vi Glơng, xã Kon Plông 0813837974

56 Thôn Vi Glơng Y Vương Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn Vi GLơng, xã Kon Plông 0862762542

57 Thôn Vi Glơng Y Tiết Chi hội trưởng Nông dân Thôn Vi Glơng, xã Kon Plông

58 Thôn Vi Glơng Đinh Hồng Gió
Chi hội trưởng Cựu chiến binh kiêm Người có uy 

tín
Thôn Vi Glơng, xã Kon Plông 0363436063

59 Thôn Vi Pờ Ê Đinh Hồng Thảo Trưởng thôn Thôn Vi Pờ Ê, xã Kon Plông

60 Thôn Vi Pờ Ê A Thừa (A Thứa) Trưởng ban Mặt trận thôn Thôn Vi Pờ Ê, xã Kon Plông

61 Thôn Vi Pờ Ê Y Phạm Thành viên Ban TTND thôn Thôn Vi Pơ Ê, xã Kon Plông



62 Thôn Vi Pờ Ê Y Tin Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn Vi Pờ Ê, xã Kon Plông 0865964001

63 Thôn Vi Pờ Ê A Thấp Chi hội trưởng Nông dân Thôn Vi Pờ Ê, xã Kon Plông

64 Thôn Vi Pờ Ê A Bôn Chi hội trưởng Cựu chiến binh Thôn Vi Pờ Ê, xã Kon Plông 0876197402

65 Thôn Vi Pờ Ê A Liều Bí thư chi Đoàn Thôn Vi Pơ Ê, xã Kon Plông 0862132514

66 Thôn Vi Pờ Ê Đinh Hồng Voa Người có uy tín Thôn Vi Pờ Ê, xã Kon Plông

67 Thôn Vi Ô Lắk A Khan Thôn trưởng kiêm Người có uy tín Thôn Vi Ô Lắk, xã Kon Plông

68 Thôn Vi Ô Lắk Đinh Chát Trưởng ban Mặt trận thôn Thôn Vi Ô Lắk, xã Kon Plông

69 Thôn Vi Ô Lắk Đinh Văn Sút Thành viên Ban TTND thôn Thôn Vi Ô Lắc, xã Kon Plông

70 Thôn Vi Ô Lắk Đinh Thị Thúy Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn Vi Ô Lắc, xã Kon Plông 0377332543

71 Thôn Vi Ô Lắk Y Mươi Chi hội trưởng Nông dân Thôn Vi Ô Lắk, xã Kon Plông

72 Thôn Vi Ô Lắk A Đóc Chi hội trưởng Cựu chiến binh Thôn Vi Ô Lắk, xã Kon Plông 0773450994

73 Thôn Vi Ô Lắk A Viện Bí thư chi Đoàn Thôn Vi Ô Lắc, xã Kon Plông 0337376183

74 Thôn Măng Krí Đinh Xuân Quỳnh Bí thư kiêm trưởng thôn Thôn Măng Krí, xã Kon Plông

75 Thôn Măng Krí Đinh Minh Đìm Trưởng ban Mặt trận thôn Thôn Măng Krí, xã Kon Plông

76 Thôn Măng Krí A Thương Thành viên Ban TTND thôn kiêm Bí thư chi Thôn Măng Krí, xã Kon Plông 0967362405

77 Thôn Măng Krí Y Hậu
Chi hội trưởng Phụ nữ kiêm Chi hội trưởng Nông 

dân
Thôn Măng Krí, xã Kon Plông 0332149331

78 Thôn Măng Krí Đinh Văn Tắt Chi hội trưởng Cựu chiến binh Thôn Măng Krí, xã Kon Plông 0348243274

79 Thôn Măng Krí A Nhạc Người có uy tín Thôn Măng Krí, xã Kon Plông

80 Thôn Điek Lò Y Quyết Làm nông Thôn Điek Lò, xã Kon Plông

81 Thôn Điek Lò Đinh Xuân Biên Trưởng ban Mặt trận thôn Thôn Điek Lò, xã Kon Plông

82 Thôn Điek Lò A Luỹ Thành viên Ban TTND thôn Thôn Điek Lò, xã Kon Plông

83 Thôn Điek Lò Y Cung Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn Điék Lò, xã Kon Plông 0961521492

84 Thôn Điek Lò Y Đâng Chi hội trưởng Nông dân Thôn Điek Lò, xã Kon Plông

85 Thôn Điek Lò A Luy Chi hội trưởng Cựu chiến binh Thôn Điek Lò, xã Kon Plông 0355969842

86 Thôn Điek Lò Đinh Văn Thẩm Bí thư chi Đoàn Thôn Điek Lò, xã Kon Plông 0333584619

87 Thôn Điek Lò Y Xai Người có uy tín Thôn Điek Lò, xã Kon Plông

88 Thôn Điek Nót A A Niềng Trưởng thôn Thôn Điek Nót A, xã Kon Plông

89 Thôn Điek Nót A A Guốc
Trưởng ban Mặt trận thôn kiêm Chi hội trưởng 

Cựu chiến binh
Thôn Điek Nót A, xã Kon Plông 0377366442

90 Thôn Điek Nót A Y Chín Thành viên Ban TTND thôn Thôn Điek Nót A, xã Kon Plông

91 Thôn Điek Nót A Y Quyết Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn Đíek Nót, xã Kon Plông 0386520178

92 Thôn Điek Nót A Y Liêm Chi hội trưởng Nông dân Thôn Điek Nót A, xã Kon Plông

93 Thôn Điek Nót A A Sang Bí thư chi Đoàn Thôn Điek Nót A, xã Kon Plông 0365954503

94 Thôn Điek Nót A Y Hồng Niêng Người có uy tín Thôn Điek Nót A, xã Kon Plông

95 Thôn Điek Kua Đinh Văn Đin Bí thư CB Thôn Điek Kua, xã Kon Plông

96 Thôn Điek Kua A Cự (A Cụ) Trưởng ban Mặt trận thôn Thôn Điek Kua, xã Kon Plông



97 Thôn Điek Kua A Nạo Thành viên Ban TTND thôn kiêm Bí thư chi Thôn Điek Kua, xã Kon Plông 0358744269

98 Thôn Điek Kua Y Vần Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn Đíek Kua, xã Kon Plông 0982004180

99 Thôn Điek Kua A Náo Chi hội trưởng Nông dân Thôn Điek Kua, xã Kon Plông

100 Thôn Điek Kua A RVề Chi hội trưởng Cựu chiến binh Thôn Điek Kua, xã Kon Plông 0399991295

101 Thôn Điek Kua A Đức Người có uy tín Thôn Điek Cua, xã Kon Plông

102 Thôn Điek Tà Âu A Hải Làm nông kiêm Người có uy tín Thôn Điek Tà Âu, xã Kon Plông

103 Thôn Điek Tà Âu A Trinh Trưởng ban Mặt trận thôn Thôn Điek Tà Âu, xã Kon Plông

104 Thôn Điek Tà Âu A Hảo Thành viên Ban TTND thôn kiêm Bí thư chi Thôn Điek Tà Âu, xã Kon Plông 0376488195

105 Thôn Điek Tà Âu Y Chin Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn Đíek Tà Âu, xã Kon Plông 0348997062

106 Thôn Điek Tà Âu A Bỏ Chi hội trưởng Nông dân Thôn Điek Tà Âu, xã Kon Plông

107 Thôn Điek Tà Âu Đinh Công Triền Chi hội trưởng Cựu chiến binh Thôn Điek Tà Âu, xã Kon Plông

108 Thôn Điek Pét A Nhích Tổ ANTT thôn kiêm Chi hội trưởng Nông dân Thôn Điek Pét, xã Kon Plông

109 Thôn Điek Pét A Tốc Trưởng ban Mặt trận thôn Thôn Điek Pét, xã Kon Plông

110 Thôn Điek Pét A Xanh Thành viên Ban TTND thôn kiêm Người có uy tín Thôn Điek Pét, xã Kon Plông

111 Thôn Điek Pét Y Tiên Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn Đíek Pét, xã Kon Plông 0327740605

112 Thôn Điek Pét A Dư Chi hội trưởng Cựu chiến binh Thôn Điek Pét, xã Kon Plông 0389015343

113 Thôn Điek Pét A Xiết Bí thư chi Đoàn Thôn Điek Pét, xã Kon Plông 0961117566

114 Thôn Măng Nách A Điêu Làm nông Thôn Măng Nách, xã Kon Plông

115 Thôn Măng Nách A Quyên Trưởng ban Mặt trận thôn Thôn Măng Nách, xã Kon Plông

116 Thôn Măng Nách Y Trú
Thành viên Ban TTND thôn kiêm Chi hội trưởng 

Phụ nữ
Thôn Măng Nách, xã Kon Plông 0349099340

117 Thôn Măng Nách A Đanh Chi hội trưởng Nông dân Thôn Măng Nách, xã Kon Plông

118 Thôn Măng Nách A Roan
Chi hội trưởng Cựu chiến binh kiêm Người có uy 

tín
Thôn Măng Nách, xã Kon Plông 0369572746

119 Thôn Măng Nách A Thơ Bí thư chi Đoàn Thôn Măng Nách, xã Kon Plông 0352389232

120 Thôn Kíp Plinh Đinh Quang Phúc Làm nông Thôn Kíp Plinh, xã Kon Plông

121 Thôn Kíp Plinh Đinh Văn Linh Trưởng ban Mặt trận thôn Thôn Kíp Plinh, xã Kon Plông

122 Thôn Kíp Plinh Đinh Minh Long Thành viên Ban TTND thôn kiêm Bí thư chi Thôn Kíp Plinh, xã Kon Plông '0344063430

123 Thôn Kíp Plinh Y Sáng Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn Kíp Plinh, xã Kon Plông 0979770349

124 Thôn Kíp Plinh A Sáu Chi hội trưởng Nông dân Thôn Kíp Plinh, xã Kon Plông

125 Thôn Kíp Plinh A Ra Chi hội trưởng Cựu chiến binh Thôn Kíp Plinh, xã Kon Plông

126 Thôn Kíp Plinh Đinh Tấn Công Người có uy tín Thôn Kíp Plinh, xã Kon Plông

127 Thôn Vi Chring A Da Trưởng thôn Thôn Vi Chring, xã Kon Plông

128 Thôn Vi Chring Trần Văn Thành Trưởng ban Mặt trận thôn Thôn Vi Chring, xã Kon Plông

129 Thôn Vi Chring A Hồng Thành viên Ban TTND thôn Thôn Vi Chring, xã Kon Plông

130 Thôn Vi Chring Y Viết Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn Vi Chring, xã Kon Plông 0332574231

131 Thôn Vi Chring A Dủi Chi hội trưởng Nông dân kiêm Người có uy tín Thôn Vi Chring, xã Kon Plông



132 Thôn Vi Chring A K Rơn Chi hội trưởng Cựu chiến binh Thôn Vi Chring, xã Kon Plông 0988020761

133 Thôn Vi Chring A Phố Bí thư chi Đoàn Thôn Vi Chring, xã Kon Plông 0327612401

134 Thôn Vi Choong A Vững Trưởng thôn Thôn Vi Choong, xã Kon Plông

135 Thôn Vi Choong A Lanh Trưởng ban Mặt trận thôn Thôn Vi Choong, xã Kon Plông

136 Thôn Vi Choong A Chân
Thành viên Ban TTND thôn kiêm Chi hội trưởng 

Nông dân
Thôn Vi Choong, xã Kon Plông

137 Thôn Vi Choong Y Nghía Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn Vi Choong, xã Kon Plông 0866063106

138 Thôn Vi Choong A Chăn Chi hội trưởng Cựu chiến binh Thôn Vi Choong, xã Kon Plông 0367705737

139 Thôn Vi Choong A Do Bí thư chi Đoàn Thôn Vi Choong, xã Kon Plông 0366243107

140 Thôn Vi Choong A Nghĩa Người có uy tín Thôn Vi Choong, xã Kon Plông

141 Thôn Vi KLâng A Chờn Trưởng thôn Thôn Vi KLâng, xã Kon Plông

142 Thôn Vi KLâng Đinh Hiệp Trưởng ban Mặt trận thôn Thôn Vi KLâng, xã Kon Plông

143 Thôn Vi KLâng Y Thu Thành viên Ban TTND thôn Thôn Vi Klâng, xã Kon Plông

144 Thôn Vi KLâng Y Thư Chi hội trưởng Phụ nữ Thôn Vi KLâng, xã Kon Plông 0374198711

145 Thôn Vi KLâng A Bông Chi hội trưởng Nông dân Thôn Vi KLâng, xã Kon Plông

146 Thôn Vi KLâng A Thương Chi hội trưởng Cựu chiến binh Thôn Vi KLâng, xã Kon Plông 0365184419

147 Thôn Vi KLâng A Ngành Bí thư chi Đoàn Thôn Vi Klâng, xã Kon Plông 0388792096

148 Thôn Vi KLâng A Rút (sinh 20/10/1958) Người có uy tín Thôn Vi KLâng, xã Kon Plông

Tổng cộng: 148 người
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